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1 30046 Nguyễn Đức Duy Nam 10/10/2005 Công nghệ kỹ thuật điện, ĐT 7 KV1 Không ưu tiên 0.75 7.8

2 30073 Võ Quốc Khan Nam 26/02/2005 Công nghệ kỹ thuật điện, ĐT 6.3 KV2 Không ưu tiên 0.25 6.6

3 30072 Nguyễn Thanh Long Nam 10/08/2005 Công nghệ kỹ thuật điện, ĐT 6.3 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 6.8

4 30020 Lương Anh Tuấn Nam 06/11/2005 Công nghệ kỹ thuật điện, ĐT 7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 7.5

5 30055 Võ Khánh Long Nam 14/01/2000 Điện công nghiệp 6.1 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 6.6

6 30036 Đặng Thị Ý Nhi Nữ 16/06/1997 Điều dưỡng 7.4 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.7

7 30068 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 05/08/2004 Điều dưỡng 7.7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 8.2

8 30003 Trần Mỹ Khánh Thi Nữ 26/08/2004 Điều dưỡng 6.4 KV2 Không ưu tiên 0.25 6.7

9 30089 Lo Thị Kim Thoa Nữ 19/03/2005 Điều dưỡng 6.8 KV1 Không ưu tiên 0.75 7.6

10 30091 Mang Thị Cẩm Tiên Nữ 27/10/2004 Điều dưỡng 7.3 KV1 Không ưu tiên 0.75 8.1

11 30101 Văn Thị Kim Yến Nữ 12/01/2005 Điều dưỡng 5.8 KV1 Không ưu tiên 0.75 6.6

12 30071 Trần Thị Thiên Nhã Nữ 18/11/2000 Dược 7.4 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.7

13 30039 Huỳnh Thị Ánh Nhi Nữ 17/10/2005 Dược 6.9 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.2

14 30025 Trần Nguyễn Hoài Phúc Nữ 08/03/2005 Dược 7.5 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.8

15 30064 Bạch Thị Kim Sáng Nữ 29/04/2005 Dược 7.6 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.9
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16 30001 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 13/12/2005 Dược 7.1 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.4

17 30049 Cửu Anh Thư Nữ 02/11/2004 Dược 6.7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 7.2

18 30009 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Nữ 14/03/2005 Dược 8.6 KV2 Không ưu tiên 0.25 8.9

19 30041 Đoàn Thị Ngọc Trâm Nữ 03/09/2005 Dược 6.4 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 6.9

20 30097 Trần Ngọc Thảo Trâm Nữ 05/02/2002 Dược 7.7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 8.2

21 30059 Phan Hồ Phương Trinh Nữ 17/07/2003 Dược 8.6 KV2 Không ưu tiên 0.25 8.9

22 30005 Lâm Ngọc Bích Vân Nữ 15/08/2005 Dược 7.3 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.6

23 30062 Đặng Hoàng Tường Vy Nữ 07/11/2003 Dược 7.5 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.8

24 30102 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 28/03/2005 Kế toán doanh nghiệp 7 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.3

25 30095 Ngô Thị Quỳnh Anh Nữ 15/01/2005 Kế toán doanh nghiệp 7.2 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 7.7

26 30022 Nguyễn Thị Hòa Ngân Nữ 05/08/2005 Kế toán doanh nghiệp 8.2 KV2 Không ưu tiên 0.25 8.5

27 30050 Nguyễn Thị Phú Nữ 29/01/2005 Kế toán doanh nghiệp 6.8 KV1 Không ưu tiên 0.75 7.6

28 30044 Trần Hiếu Tỉnh Nữ 21/04/2005 Kế toán doanh nghiệp 7.3 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.6

29 30077 Lê Thị Thúy Vy Nữ 28/06/2002 Kế toán doanh nghiệp 6.8 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.1

30 30100 Lê Võ Thành Đạt Nam 21/09/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 6.1 KV2 Không ưu tiên 0.25 6.4

31 30045 Phạm Quốc Kiệt Nam 19/10/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 7.6 KV1 Không ưu tiên 0.75 8.4

32 30015 Võ Văn Nam Nam 31/01/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 6.5 KV1 Không ưu tiên 0.75 7.3

33 30094 Trương Quãng Anh Nhật Nam 22/10/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 6.9 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.2

34 30043 Nguyễn Quốc Thành Nam 05/06/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 7.5 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.8

35 30058 Phạm Hữu Thi Nam 25/05/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 7.2 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.5

36 30010 Nguyễn Thành Tú Nam 14/04/2005 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 6.1 KV2 Không ưu tiên 0.25 6.4
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37 30074 Nguyễn Thành Hậu Nam 12/12/2004 Quản trị KD NH, KS&DL 6.7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 7.2

38 30054 Nguyễn Phạm Diệp Linh Nữ 20/03/2005 Quản trị KD NH, KS&DL 6.7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 7.2

39 30084 Văn Nguyễn Xuân Như Nữ 29/09/2005 Quản trị KD NH, KS&DL 7.5 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.8

40 30082 Võ Minh Tín Nam 14/10/1997 Quản trị KD NH, KS&DL 4.9 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 5.4

41 30047 Vũ Đức Quốc Khởi Nam 25/07/2005 Quản trị kinh doanh dịch vụ 7 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 7.5

42 30004 Nguyễn Vũ Uyên Linh Nữ 20/08/2005 Quản trị kinh doanh dịch vụ 6.8 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.1

43 30067 Phan Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 02/07/2005 Quản trị kinh doanh dịch vụ 6.9 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.2

44 30081 Nguyễn Hải Đăng Nam 20/09/2005 Tiếng Anh 5.7 KV2 Không ưu tiên 0.25 6

45 30011 Lê Thị Bích Duyên Nữ 08/11/2004 Tiếng Anh 7.5 KV1 Không ưu tiên 0.75 8.3

46 30075 Nguyễn Việt Hoàng Nam 01/10/2005 Tiếng Anh 7 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.3

47 30013 Võ Lê Anh Khôi Nam 24/06/2005 Tiếng Anh 8.6 KV2-NT Không ưu tiên 0.5 9.1

48 30096 Lê Thanh Nga Nữ 15/02/2005 Tiếng Anh 7.1 KV2 Không ưu tiên 0.25 7.4

49 30098 Dương Ngọc Anh Tuyên Nam 17/10/2004 Tin học ứng dụng 8.5 KV2 Không ưu tiên 0.25 8.8
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